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Phường Lê Đại Hành, ngày       tháng      năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư 

Đảng uỷ; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo, Chuyên viên các 

cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường  

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch 

số 33/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường về việc xây 

dựng Chính quyền thân thiện trên địa bàn phường Lê Đại Hành. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong 

thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, chính quyền phường Lê Đại 

Hành, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành công khai số điện thoại của đồng chí Bí 

thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Lãnh đạo, Chuyên viên các cơ quan, đơn vị để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn phường Lê Đại Hành, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1.  Đỗ Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy phường 0944.544.989 

2.  Dương Thành Công Phó BT, Chủ tịch UBND 0388.537.580 

3.  Nguyễn Thị Hải Yến Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0936.901.325 

4.  Bùi Thị Hạnh Phó Chủ tịch HĐND phường 0986.777.683 

5.  Đỗ Thị Hằng Phó Chủ tịch Thường trực UBND 0936.210.025 

6.  Phương Quốc Luyện Phó CT UBND phường 0918.763.689 

7.  Phạm Văn Nam Chỉ huy trưởng BCH QS 0989.529.030 

8.  Nguyễn Văn Cường Trưởng Công an phường 0912.376.576 

9.  Mạc Thúy Ngân Chánh VP HĐND và UBND 0369.528.089 

10.  Nguyễn Thị Hương Chuyên viên VP HĐND và UBND 0868.672.686 

11.  Nguyễn Thị Linh Chuyên viên VP HĐND và UBND 0969.822.818 



12.  Mạc T. Thanh Huyền Chuyên viên VP HĐND và UBND 0968.016.626 

13.  Nguyễn Đức Lâm Chuyên viên VP HĐND và UBND 0973.333.542 

14.  Hoàng Chung Đức Chuyên viên VP HĐND và UBND 0376.867.648 

15.  Phan Công Long Trưởng phòng KT, HT và Đô thị 0945.586.976 

16.  Nguyễn Hồng Doanh Phó trưởng phòng KT, HT & ĐT 0973.962.365 

17.  Đỗ Thị Oanh Phó trưởng phòng KT, HT & ĐT 0979.621.696 

18.  Nguyễn Thùy Giang Phó trưởng phòng KT, HT & ĐT 0974.857.457 

19.  Mạc Văn Thể Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 0988.353.756 

20.  Vũ Thị Hậu Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 0398.427.586 

21.  Dương Văn Thao Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 0977.034.082 

22.  Trịnh Thu Phương Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 0961.172.311 

23.  Dương Đình Kiên Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 0981.082.622 

24.  Trần Văn Phú Chuyên viên phòng KT, HT & ĐT 0981.082.622 

25.  Nguyễn Quang Hưng Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 0383.475.056 

26.  Bùi Đình Thắng Phó trưởng phòng Văn hóa-Xã hội 0966.558.027 

27.  Dương Thị Huệ Chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội 0385.296.112 

28.  Cao Văn Thuận Chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội 0904.847.799 

29.  Nguyễn Thị Giang Chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội 0355.011.256 

30.  Mạc Văn Trị Chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội 0984.281.228 

31.  Mạc Thị Mai Chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội 0978.403.660 

32.  Nguyễn Hữu Việt Giám đốc Trung tâm PV HCC 0982.872.135 

33.  Nguyễn Văn Chiến Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0984.399.883 

34.  Hoàng Linh Chi Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0979.469.232 

35.  Nguyễn Thị Dung Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0389.416.786 

36.  Nguyễn Thị Quyên Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0975.429.939 

37.  Tạ Thị Hà Quyên Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0988.217.699 

38.  Trịnh Thị Cúc Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0374.937.075 

39.  Bùi Thị Miên Giám đốc TT DV SNC 0343.933.131 

40.  Nguyễn Duy Lũy Phó Giám đốc TT DV SNC 0382.942.286 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các 

số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử phường 

(https://ledaihanh.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. 



Ủy ban nhân dân phường trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân biết và liên hệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- TT ĐU-HĐND phường;  (để b/c)    

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Mạc Thúy Ngân 
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